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KHBD Môn LS&ĐL9 ( Sử)                                                                                             Năm học 2025- 2026

CHỦ ĐỀ 4: Chương 4. 

VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991

Tiết 28,29:Bài 13. Việt Nam trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Năng lực: 

- Năng lực chung:

+ Giao tiếp và hợp tác: Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm; đánh giá được khả năng của bản thân và tự nhận công việc phù hợp.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát hiện vấn đề và giải quyết một cách sáng tạo, hoàn thành được nhiệm vụ hoạt động nhóm 

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực tìm hiểu lịch sử: Nhận diện được các tư liệu lịch sử ( tư liệu viết, hình ảnh…) biết cách sưu tầm và khai thác tư liệu để tìm hiểu về Việt Nam trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.

+ Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: giải thích, phân tích… sự linh hoạt, sáng tạo của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong giải quyết những khó khăn của đất nước sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

2. Phẩm chất: 

- Yêu nước: Trình bày được những nét chính về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Nam Bộ

- Trách nhiệm: Củng cố năng lực giao tiếp, hợp tác và chia sẻ trong các hoạt động nhóm
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1- Giáo viên:

– Máy tính, máy chiếu. 

– Phiếu học tập (giấy A0), nam châm dán phiếu học tập, bút màu.

– SGK, SGV Lịch sử và Địa lí 9 (phần Lịch sử) (Bộ sách KNTT). 

– Bài hát Nam Bộ kháng chiến (nhạc và lời: Tạ Thanh Sơn, 1946).

– Video Kỉ niệm 76 năm ngày Nam Bộ kháng chiến. 

– Lược đồ về phạm vi các lực lượng quân đội Anh và Trung Hoa Dân quốc giải giáp quân đội Nhật Bản theo Hội nghị Pốt-xđam (1945). 

– Tranh vẽ, hình ảnh liên quan đến tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.

2. Học sinh:

- SGK, sưu tầm tranh vẽ, hình ảnh liên quan đến tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động

a. Mục tiêu: 

Kích thích sự hứng thú, tìm tòi của HS đối với bài học

b. Tổ chức thực hiện:

GV cho HS xem đoạn phim tư liệu về tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

https://www.youtube.com/watch?v=vwbHVvyRm0w

Nội dung đoạn phim cho em biết điều gì về tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

B. Hoạt động hình thành kiến thức

a. Mục tiêu: 

b. Tổ chức thực hiện

Lưu ý: Trọng tâm phần mục tiêu và tổ chức thực hiện. Còn phần nội dung và sản phẩm các thầy cô sơ lược hoặc ghi là sản phẩm: câu trả lời của HS. 

1. Các biện pháp xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng.

	Hoạt động của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Hoạt động 1: Các biện pháp xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng

* Mục tiêu: 
HS trình bày được các biện pháp toàn diện để xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng từ trung ương tới địa phương, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân.
* Tổ chức thực hiện:

Bước 1. Giao nhiệm vụ

GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm (thời gian 5 phút) 

để thực hiện yêu cầu: 
1. Tình thế “hiểm nghèo” mà nước Việt Nam phải đối mặt sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?

2. Khai thác tư liệu 1 và thông tin trong mục, hãy trình bày các biện pháp chủ yếu để xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau (nhóm cặp/ bàn) khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

1. Tình thế “hiểm nghèo” mà nước Việt Nam phải đối mặt sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?

- Chính quyền cách mạng còn non trẻ và lực lượng vũ trang còn yếu, nền độc lập dân tộc bị đe doạ nghiêm trọng.

2. Khai thác tư liệu 1 và thông tin trong mục, hãy trình bày các biện pháp chủ yếu để xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

- Tổ chức cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên trong phạm vi cả nước, đưa ra các quyết định về chính sách đối nội, đối ngoại, thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến và thông qua bản Hiến pháp đầu tiên.

– Chính trị: + Ngày 6 – 1 – 1946: lần đầu tiên nhân dân Việt Nam được thực hiện quyền công dân khi bỏ phiếu bầu đại biểu 
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     Cử tri cả nước tham gia Tổng tuyển cử bầu Quốc hội. 
Quốc hội:

 + Tháng 3 – 1946:  Chính phủ Liên hiệp kháng chiến được thành lập do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

 + Tháng 11 – 1946, Quốc hội ban hành Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam, tạo cơ sở pháp lí vững chắc để xây dựng và bảo vệ đất nước. 
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                          [image: image4.png]Hinh 13.1. Chi tich H6 Chi Minh cing cc thanh vién
Chinh phii tuyén thé nham chiic tai ki hop thi nht,
Quéc hoi khod | (3 - 1946)





Quốc hội họp Kỳ họp đầu tiên (2/3/1946)

– Quân sự: Việt Nam Giải phóng quân đổi tên thành Vệ quốc đoàn, đến tháng 5 – 1946, đổi thành Quân đội Quốc gia Việt Nam.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 

- HS lần lượt trả lời các câu hỏi

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

– GV nhận xét, chốt, đánh giá, ghi bảng....
	1. Các biện pháp xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng.

- Tổ chức cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên trong phạm vi cả nước, đưa ra các quyết định về chính sách đối nội, đối ngoại, thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến và thông qua bản Hiến pháp đầu tiên.




2. Giải quyết những khó khăn vê kinh tế, văn hoá, giáo dục
	Hoạt động của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Hoạt động 2: Giải quyết những khó khăn vê kinh tế, văn hoá, giáo dục
* Mục tiêu: 

Nhận biết được những biện pháp chủ yếu để giải quyết những khó khăn vê' kinh tế, văn hoá, giáo dục, quân sự,... trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.
* Tổ chức thực hiện:

Bước  1. Giao nhiệm vụ

GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm (thời gian 5 phút) 

để thực hiện yêu cầu: 
1. Khai thác tư liệu 2 và thông tin trong mục, hãy nêu các biện pháp để giải quyết khó khăn về kinh tế của chính quyền cách mạng

[image: image5.png]Hinh 13.2. Ngui dan Ha Noi mit tinh huéng ting
hoat déng ctiu déi
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Tu liéu 2. Ch tich H6 Chi Minh da kéu goi: “Tang gia san xudt! Tang gia san xudt
ngay! Téng gia san xuat nifa! D la khau hiéu ctia ta ngay nay. D6 la cach thiét thuc
ctia chiing ta dé gilr vitng quyén tu do, déc lap”.

(H6 Chi Minh: Toan tap, Tap 4, Sdd, tr. 135)




2. Hãy nêu các biện pháp giải quyết “giặc dốt” và xây dựng nền văn hoá mới của dân tộc

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau (nhóm cặp/ bàn) khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

1. Khai thác tư liệu 2 và thông tin trong mục, hãy nêu các biện pháp để giải quyết khó khăn về kinh tế của chính quyền cách mạng

- Biện pháp trước mắt: lập các hũ gạo cứu đói; kêu gọi “nhường cơm sẻ áo”, tổ chức “ngày đồng tâm”; nghiêm trị những kẻ đầu cơ tích trữ lúa gạo; để ra biện pháp điểu hoà thị trường lúa gạo giữa các địa phương. Biện pháp lâu dài: vận động toàn dân tăng gia sản xuất, tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho nông dân nghèo; chia lại ruộng đất công theo nguyên tắc công bằng, dân chủ; thực hiện giảm tô, thuế cho nông dân. Chính phủ phát động xây dựng “Quỹ độc lập” và phong trào “Tuần lễ vàng”).

2. Hãy nêu các biện pháp giải quyết “giặc dốt” và xây dựng nền văn hoá mới của dân tộc

- Biện pháp giải quyết giặc dốt là thành lập Nha Bình dân học vụ, kêu gọi toàn dân tham gia xoá nạn mù chữ. Biện pháp xây dựng nền văn hoá mới là vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hoá mới.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 

- HS lần lượt trả lời các câu hỏi

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

– GV nhận xét, chốt, đánh giá, ghi bảng....
	2. Giải quyết những khó khăn vê kinh tế, văn hoá, giáo dục
a. Về kinh tế

- Biện pháp trước mắt: Kêu gọi quyên góp, lập hũ gạo cứu đói, tổ chức “ngày đồng tâm”...

- Biện pháp lâu dài: đẩy mạnh  tăng gia sản xuất, chia ruộng đất cho nông dân, giảm thuế.

b. Về văn hoá, giáo dục
- Thành lập Nha Bình dân học vụ, kêu gọi toàn dân tham gia xoá nạn mù chữ. ---- Vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hoá mới.



3. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược của nhân dân Nam Bộ
	Hoạt động của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Hoạt động 3: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược của nhân dân Nam Bộ

* Mục tiêu: 
- Trình bày được những nét chính về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của  nhân dân Nam Bộ.

* Tổ chức thực hiện:

Bước  1. Giao nhiệm vụ

 GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm (thời gian 5 phút) để thực hiện yêu cầu: 
 1. Âm mưu của thực dân Pháp khi núp sau quân đội Anh quay trở lại Nam Bộ là gì?

2. Cuộc chiến đấu của nhân dân Nam Bộ đã diễn ra như thê'nào?

3. Khai thác tư liệu 3 và thông tin trong mục, em có nhận xét gì về tinh thần kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trở lại của nhân dân Việt Nam?

[image: image7.png]Tuliéu 3. Chd tich H6 Chi Minh kéu goi: "Tif Nam chi Bc, déng bao ta luén luén sdn sang.
Mdy triéu ngudi nhu mét, quyét tdm déanh tan quan cudp nudc. Khong quéan déi nao,
khéng khi gidi nao cé thé danh nga dugc tinh than hi sinh ctia toan thé mét dan toc.

... Truéc nan ngoai xam, toan thé quéc dan da doan két chat ché thanh mot khéi kién c6,
thanh mét luc luong théng nhat ma khéng mét ddi quan xam lang nao danh tan dugc.".

(HG Chi Minh: Toan tap, Tap 4, Sdd, tr. 89)




4. Ý nghĩa của cuộc chiến đấu ở Nam Bộ?
5. Vì sao Chính phủ thực hiện các biện pháp nhân nhượng với Trung Hoa Dân quốc ở miền Bắc trong khi lại kiên quyết chống thực dân Pháp tái chiếm Nam Bộ?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau (nhóm cặp/ bàn) khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

1. Âm mưu của thực dân Pháp khi núp sau quân đội Anh quay trở lại Nam Bộ là gì?

- Thực dân Pháp núp dưới bóng quân Anh quay lại gây hấn nhằm thực hiện dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa
2. Cuộc chiến đấu của nhân dân Nam Bộ đã diễn ra như thê'nào?

- Hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban kháng chiến Nam Bộ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Nam Bộ “muôn người như một” anh dũng đứng lên với tình thần quyết chiến và ý chí quyết tâm bảo vệ chính quyển cách mạng. Đêm 23- 9, công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn đã cắt toàn bộ điện, nước; chiến luỹ được dựng để chặn bước tiến quân giặc,...
3. Khai thác Tư liệu 3 và thông tin trong mục, nêu nhận xét vẽ tỉnh thần kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trô lại của nhân dàn Việt Nam.

- Toàn dân tộc quyết tâm cùng với nhân dân Nam Bộ bảo vệ nền độc lập, thống nhất đất nước

4. Ý nghĩa của cuộc chiến đấu ở Nam Bộ?

- Ngăn chặn một bước sự xâm lược của thực dân Pháp, giáng một đòn mạnh mẽ đầu tiên vào âm mưu "đánh nhanh, thắng nhanh" của thực dân Pháp, làm tiêu hao sinh lực địch, chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lâu dài.
5. Vì sao Chính phủ thực hiện các biện pháp nhân nhượng với Trung Hoa Dân quốc ở miền Bắc trong khi lại kiên quyết chống thực dân Pháp tái chiếm Nam Bộ?

Vì Trung Hoa Dân quốc đại diện cho quân Đồng minh vào giải giáp quân đội phát xít Nhật nên không có cơ sở pháp lí để tấn công quân sự vào đội quân này mà buộc phải thực hiện theo các yêu cầu của chúng. Hơn nữa quân đội Trung Hoa Dân quốc chủ yếu chỉ sử dụng đảng phái tay sai để khiêu khích, chống phá cách mạng. Còn quân đội Pháp ở Nam bộ đã ngang nhiên nổ sung chiếm cứ các cơ quan của chính quyền cách mạng, tấn công quân sự giết hại đồng bào ngay trong ngày 2 - 9 - 1945, trong khi họ không phải đại diện quân đội Đồng minh được phép đem quân đội vào một quốc gia đã tuyên bố độc lập, chủ quyền như Việt Nam
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 

- HS lần lượt trả lời các câu hỏi

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

– GV nhận xét, chốt, đánh giá, ghi bảng....
	3. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược của nhân dân Nam Bộ

- Thực dân Pháp núp dưới bóng quân Anh quay lại gây hấn nhằm thực hiện dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa
- Đêm 23- 9, công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn đã cắt toàn bộ điện, nước; chiến luỹ được dựng để chặn bước tiến quân giặc,...

- Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã thực hiện sách lược “hoà để tiến”, nhân nhượng có nguyên tắc bằng việc đàm phán, kí kết Hiệp định Sơ bộ 6 – 3 và Tạm ước 14 – 9.



C. Hoạt động luyện tập

a. Mục tiêu: 

- Giúp HS có kĩ năng tóm tắt, hệ thống hoá các vấn đề và sự kiện lịch sử, góp phần phát triển năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.
b. Tổ chức thực hiện

1. Lập bảng tóm tắt (theo gợi ý dưới đây vào vở) về những biện pháp chủ yếu để giải quyết khó khăn của đất nước trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. Nhiệm vụ Biện pháp Xây dựng và củng cố chính quyền ? Giải quyết khó khăn về kinh tế ? Giải quyết khó khăn về văn hoá, giáo dục ? Chống ngoại xâm ? 

	Nhiệm vụ
	Biện pháp

	Xây dựng và củng cố chính quyền ? 
	

	Giải quyết khó khăn về kinh tế ?
	

	Giải quyết khó khăn về văn hoá, giáo dục ?
	

	Chống ngoại xâm
	


2. Từ kết quả trả lời câu hỏi 1, hãy giải thích vì sao Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là Nhà nước của dân, do dân, vì dân? 

	Nhiệm vụ
	Biện pháp

	Xây dựng và củng cố chính quyền ? 
	· Tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội, thành lập Chính phủ lâm thời.
· Ban hành Hiến pháp.
· Kiện toàn chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hội,...

	Giải quyết khó khăn về kinh tế ?
	- Biện pháp trước mắt: Kêu gọi quyên góp, lập hũ gạo cứu đói, tổ chức “ngày đồng tâm”...

- Biện pháp lâu dài: đẩy mạnh  tăng gia sản xuất, chia ruộng đất cho nông dân, giảm thuế.

	Giải quyết khó khăn về văn hoá, giáo dục ?
	- Thành lập Nha Bình dân học vụ, kêu gọi toàn dân tham gia xoá nạn mù chữ. 

- Vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hoá mới.

	Chống ngoại xâm
	Cơ quan kháng chiến ở Nam Bộ đã thống nhất ra Lời kêu gọi đồng bào cầm vũ khí đánh đuổi quân xâm lược

- Đêm 23- 9, công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn đã cắt toàn bộ điện, nước; dựng chiến luỹ để chặn bước tiến quân giặc,...

- Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã kí kết Hiệp định Sơ bộ 6 – 3 và Tạm ước 14 – 9.


· Nhà nước do dân bầu ra thông qua Tổng tuyển cử phổ thông đầu phiếu.

· Hiến pháp 1946 đã nêu rõ nguyên tắc bảo đảm các quyển tự do dân chủ, thực hiện chính quyển mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân.

· Các đoàn thể quần chúng nhân dân được phát triển nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và từ đó người dân được tham gia vào chính công việc xây dựng đất nước.

D. Hoạt động vận dụng

a. Mục tiêu: 

b. Tổ chức thực hiện

– Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập Qua câu nói của Bác Hồ: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, em có suy nghĩ gì về vai trò của học sinh đối với công cuộc xây dựng đất nước hiện nay? 

– Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ + HS thực hiện theo nhóm hoặc cá nhân. 

+ HS thực hiện tại nhà. 

– Bước 3: Báo cáo, thảo luận HS gửi sản phẩm đến GV. 

Dự kiến sản phẩm “Ngu dân” là một trong những chính sách thâm độc mà chế độ thực dân sử dụng để cai trị nhân dân Việt Nam. Hậu quả của chính sách này để lại sau hơn 80 năm đô hộ nước ta là hơn 95% người Việt Nam mù chữ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một ham muốn tột bậc là nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, cho nên suốt đời Người đã phấn đấu không mệt mỏi cho sự tiến bộ của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Muốn giữ vững nền độc lập, muốn làm cho dân giàu, nước mạnh, mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ Quốc ngữ”. Người chỉ rõ trong tình hình hơn 90% nhân dân mù chữ thì nhiệm vụ diệt giặc dốt cũng cấp thiết như diệt giặc đói, giặc ngoại xâm. 

– Bản thân em có suy nghĩ gì về vai trò của học sinh đối với công cuộc xây dựng đất nước hiện nay?

+ Là HS cần nỗ lực rèn luyện và học tập để góp phần xây dựng đất nước

– Bước 4: Kết luận, đánh giá 

* Dặn dò

- HS về nhà làm bài tập trong SBT

- Chuẩn bị trước bài 14: Việt Nam kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946- 1950).  

+ Nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946). 

+ Đường lối cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng.  

+ Những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá, quân sự,... trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1946 – 1950. 
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